
 PHỤ LỤC 
ATTACHMENT 

(Kèm theo quyết định số: 1465/QĐ-VACI ngày 03 tháng 09 năm 2025 
của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam) 

 

Ngày ban hành: 15/11/2023                   Lần ban hành: 03               VACI.P7.1.F21  Trang 1/11 

 

Phòng thí nghiệm: PHÒNG THÍ NGHIỆM  

Laboratory LABORATORY 

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 

Holding organization:  VIET NAM ENVIRONMENT AND INVESTMENT COMPANY LIMITED 

Lĩnh vực: Thử nghiệm Hóa học, Sinh học 

Field of testing: Chemical, Biological testing 

Người phụ trách/ Representative:  Võ Tấn Lợi 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  

TT Họ và tên/Full name Phạm vi được ký/Scope 

1. Tô Thị Hằng 
Tất cả các phép thử được công nhận 

All accredited tests 

2. Võ Tấn Lợi 
Tất cả các phép thử được công nhận  

All accredited tests  

3. Nguyễn Hồng Yến Xuân 
Tất cả các phép thử được công nhận lĩnh vực Hóa học 

All accredited tests of Chemical field 

4. Nguyễn Thị Kim Duyên 
Tất cả các phép thử được công nhận lĩnh vực Sinh học 

All accredited tests of Biological field 

Số hiệu/Code: VALAS 180 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 02/09/2030 

Địa chỉ văn phòng/Headquarters:  

54E đường số 18, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

54E, Street No.18, Quater 3, Hiep Binh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Địa chỉ phòng thí nghiệm/Lab Location:  

75N/2A đường số 2, khu phố 29, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

75N/2A, Street No. 2, Quater 29, Hiep Binh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Số điện thoại/Phone: +84 826.650.5455                    Email: moitruongvietnam@dautumoitruong.com.vn 

 

 

 



 

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
LIST OF ACCREDITED TESTS 

VALAS 180 

 

Ngày ban hành: 15/11/2023                   Lần ban hành: 03               VACI.P7.1.F21 Trang 2/11 

 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa học 
Field of testing: Chemical 

STT/No 

Tên sản phẩm/ vật 
liệu được thử/ 

Name of 
product/material 

tested 

Tên phép thử cụ 
thể/ 

Specific test name 
 

Phạm vi đo/ Giới hạn 
định lượng (nếu có)/ 

Measuring 
range/Quantification 

limit (if any) 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1.  

Nước ngầm, nước 
mặt, nước sạch, 
nước thải, nước 
mưa 
Ground water, 
surface water, clean 
water, wastewater, 
rainwater 

Xác định độ màu 
Determine the 
color 

12 Pt-Co 
SMEWW 

2120C:2023 

2.  
Xác định pH 
pH determination 

2 đến 12 

2 to 12 
TCVN 6492: 2011 

3.  
Xác định độ kiềm 
Determination of 
alkalinity 

15.0 mg/L 
SMEWW 

2320B:2023 

4.  

Xác định độ cứng 
tổng số 
Determine total 
hardness 

9.0 mg/L 
SMEWW 

2340C:2023 

5.  

Xác định hàm 
lượng tổng chất 
rắn 
Determination of 
total solids content 

7 mg/L 
SMEWW 

2540B:2023 

6.  

Xác định chất rắn 
lơ lửng bằng cách 
lọc qua cái lọc sợi 
thủy tinh 
Determination of 
suspended solids 
by filtration 
through a glass 
fiber filter 

9.0 mg/L 
SMEWW 

2540D:2023 

7.  
Nước mặt 
Surface water 

Xác định tổng chất 
rắn lơ lửng (TSS) 
bằng cách lọc qua 
cái lọc sợi thủy 
tinh 
Determination of 
total suspended 
solids (TSS) by 
filtration through 
a glass fiber filter 

4.5 mg/L 
SMEWW 

2540D:2023 
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STT/No 

Tên sản phẩm/ vật 
liệu được thử/ 

Name of 
product/material 

tested 

Tên phép thử cụ 
thể/ 

Specific test name 
 

Phạm vi đo/ Giới hạn 
định lượng (nếu có)/ 

Measuring 
range/Quantification 

limit (if any) 

Phương pháp thử/ 
Test method 

8.  

Nước ngầm, nước 
mặt, nước sạch, 
nước thải, nước 
mưa 
Ground water, 
surface water, clean 
water, waste water, 
rain water 

Xác định tổng rắn 
hòa tan (TDS) 
Determination of 
total dissolved 
solids (TDS) 

7 mg/L 
SMEWW 

2540C:2023 

9.  

Nước mặt, nước 
ngầm, nước thải 
Surface water, 
ground water, 
wastewater 

Xác định nhu cầu 
oxy hóa học 
(COD) 
Determination of 
chemical oxygen 
demand (COD) 

9.0 mg/L 
SOP.VIECA.PT22 

(Ref.SMEWW 
5220C:2023) 

10.  

Xác định nhu cầu 
oxy sinh hóa 
(BOD5) 
Determination of 
biochemical 
oxygen demand 
(BOD5) 

3.0 mg/L 
SMEWW 

5210B:2023 

11.  

Nước ngầm, nước 
mặt, nước sạch, 
nước thải, nước 
mưa 
Ground water, 
surface water, clean 
water, wastewater, 
rainwater 

Xác định nhu cầu 
oxy hòa tan 
Determine 
dissolved oxygen 
demand 

1 mg/L 
SMEWW  

4500-O-C:2023 

12.  

Xác định hàm 
lượng Chlorine 
Determination of 
Chlorine content 

1 mg/L 
SMEWW  

4500-Cl-B:2023 

13.  
Xác định độ axit 
Determination of 
acidity 

8 mg/L 
SMEWW 

2310B:2023 

14.  

Xác định chỉ số 
Pemanganat 
Determination of 
Permanganate 
Index 

1.2 mg/L TCVN 6186:1996 

15.  

Xác định hàm 
lượng Amoni 
Determination of 
Ammonium 
content 

0.06 mg/L TCVN 6179-1:1996 



 

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
LIST OF ACCREDITED TESTS 

VALAS 180 

 

Ngày ban hành: 15/11/2023                   Lần ban hành: 03               VACI.P7.1.F21 Trang 4/11 

 

STT/No 

Tên sản phẩm/ vật 
liệu được thử/ 

Name of 
product/material 

tested 

Tên phép thử cụ 
thể/ 

Specific test name 
 

Phạm vi đo/ Giới hạn 
định lượng (nếu có)/ 

Measuring 
range/Quantification 

limit (if any) 

Phương pháp thử/ 
Test method 

16.  
Nước ngầm, nước 
mặt, nước sạch, 
nước thải, nước 
mưa 
Ground water, 
surface water, clean 
water, wastewater, 
rainwater 

Xác định hàm 
lượng nitrat 
Determination of 
nitrate content 

0.21 mg/L 
SMEWW  

4500-NO3
-E:2023 

17.  

Xác định hàm 
lượng nitrit 
Determination of 
nitrite content 

0.06 mg/L 
SMEWW  

4500-NO2
-E:2023 

18.  

Xác định hàm 
lượng S2- 

Determination of 
S2- content 

0.06 mg/L 
SMEWW  

S2-B&D:2023 

19.  

Nước ngầm, nước 
mặt, nước sạch, 
nước thải, nước 
mưa 
Ground water, 
surface water, clean 
water, wastewater, 
rainwater 

Xác định hàm 
lượng photphat (P-
PO4

3-) 
Determination of 
phosphate content 
(P-PO4

3-) 

0.09 mg/L TCVN 6202:2008 

20.  

Xác định Clorua 
chuẩn độ bạc 
nitrat với chỉ thị 
cromat. 
Phương pháp 
Mohr 
Determination of 
Chloride by 
titration of silver 
nitrate with 
chromate 
indicator.  
Mohr method 

15 mg/L 
SMEWW  

4500-Cl-B:2023 

21.  
Xác định độ đục 
Determination of 
turbidity 

4 NTU 
SMEWW  

2130B: 2023 

22.  

Xác định ion 
sulfate 
Determination of 
sulfate ion 

12 mg/L 
SMEWW  

4500-SO4
2-E:2023 

23.  

Nước ngầm, nước 
mặt, nước sạch, 
nước thải, nước 
mưa 
Ground water, 
surface water, clean 
water, wastewater, 
rainwater 

Xác định hàm 
lượng Cyanua 
(CN-) 
Phương pháp so 
mầu UV-VIS 
Determination of 
Cyanide (CN-) 
UV-VIS Method 

0.01 mg/L TCVN 6181:1996 
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STT/No 

Tên sản phẩm/ vật 
liệu được thử/ 

Name of 
product/material 

tested 

Tên phép thử cụ 
thể/ 

Specific test name 
 

Phạm vi đo/ Giới hạn 
định lượng (nếu có)/ 

Measuring 
range/Quantification 

limit (if any) 

Phương pháp thử/ 
Test method 

24.  

Nước ngầm, nước 
mặt, nước sạch, 
nước thải, nước 
mưa 
Ground water, 
surface water, clean 
water, wastewater, 
rainwater 

Xác định Cr6+ 
Phương pháp so 
màu UV-VIS 
Determination of 
Cr6+ 
UV-VIS method 

0.01 mg/L 
SMEWW  

3500-Cr B:2023 

25.  

Xác định hàm 
lượng photpho 
Determination of 
phosphorus 
content 

0.1 mg/L 
SMEWW  

4500-P.B&E: 2023 

26.  

Xác định hàm 
lượng kim loại  
Phương pháp ICP 
– OES 
Determination of 
metal content 
ICP - OES method 

As: 0.01 mg/L 

US.EPA Method 
200.7: 1994 

TCVN 6665:2011 

27.  Pb: 0.01 mg/L 

28.  Fe: 0.1 mg/L 

29.  Mn: 0.01 mg/L 

30.  Cu: 0.01 mg/L 

31.  Zn: 0.1 mg/L 

32.  Ni: 0.01 mg/L 

33.  Cd: 0.0025 mg/L 

34.  Cr: 0.01 mg/L 

35.  Se: 0.01 mg/L 

36.  Sn: 0.1 mg/L 

37.  Sb: 0.02 mg/L 

38.  Ba: 0.01 mg/L 

39.  B: 0.05 mg/L 

40.  P: 0.5 mg/L 

41.  Ag: 0.05 mg/L 

42.  Co: 0.05 mg/L 

43.  Ti: 0.05 mg/L 

44.  Al: 0.025 mg/L 

45.  K: 0.5 mg/L 

46.  Ca: 0.5 mg/L 

47.  Mg: 0.5 mg/L 

48.  Na: 0.5 mg/L 
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STT/No 

Tên sản phẩm/ vật 
liệu được thử/ 

Name of 
product/material 

tested 

Tên phép thử cụ 
thể/ 

Specific test name 
 

Phạm vi đo/ Giới hạn 
định lượng (nếu có)/ 

Measuring 
range/Quantification 

limit (if any) 

Phương pháp thử/ 
Test method 

49.  

Nước ngầm, nước 
mặt, nước sạch, 
nước thải 
Ground water, 
surface water, clean 
water, wastewater 

Xác định tổng dầu, 
mỡ 
Determination of 
total oil and 
grease 

3.6 mg/L 
SMEW  

5520B:2023 

50.  

Xác định tổng dầu 
khoáng 
Determination of 
total mineral oil 

3.6 mg/L 
SMEWW 

5520B&F:2023 

51.  

Xác định tổng dầu 
động thực vật 
Determination of 
total animal and 
vegetable oils 

3.6 mg/L 
SMEWW 

5520B&F:2023 

52.  
Bùn cặn lắng, chất 
thải 
Sludge, waste 

Xác định pH 
pH determination 

2 đến 12 

2 to 12 

US EPA 
9040C:2004 & 
9045D:2004 

53.  
Đất 
Soil 

Xác định pH 
pH determination 

4 đến 10 

4 to 10 
TCVN 5979:2021 

54.  
Đất, bùn cặn lắng, 
chất thải 
Soil, sludge, waste 

Xác định độ ẩm và 
hệ số khô kiệt 
Determination of 
moisture content 
and drying 
coefficient 

3.0 % TCVN 4048:2011 

55.  
Đất 
Soil 

Xác định độ dẫn 
điện (EC) 
Determination of 
electrical 
conductivity (EC) 

(0 đến 50) mS/cm 

(0 to 50) mS/cm 
TCVN 6650 :2000 

56.  

Bùn cặn lắng, chất 
thải 
Sludge, waste 

Xác định hàm 
lượng kim loại  
Phương pháp ICP 
– OES 
Determination of 
metal content 
ICP - OES method 

As: 2.5 mg/kg 

TCVN 8963:2021 + 
US.EPA Method 

200.7:1994 

57.  Cd: 2.5 mg/kg 

58.  Cr: 2.5 mg/kg 

59.  Pb: 2.5 mg/kg 

60.  Zn: 2.5 mg/kg 

61.  Ni: 2.5 mg/kg 

62.  Sb: 2.5 mg/kg 
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STT/No 

Tên sản phẩm/ vật 
liệu được thử/ 

Name of 
product/material 

tested 

Tên phép thử cụ 
thể/ 

Specific test name 
 

Phạm vi đo/ Giới hạn 
định lượng (nếu có)/ 

Measuring 
range/Quantification 

limit (if any) 

Phương pháp thử/ 
Test method 

63.  

Bùn cặn lắng, chất 
thải 
Sludge, waste 

Xác định hàm 
lượng kim loại  
Phương pháp ICP 
– OES 
Determination of 
metal content 
ICP - OES method 

Se: 2.5 mg/kg 

TCVN 8963:2021 + 
US.EPA Method 

200.7:1994 

64.  Tl: 2.5 mg/kg 

65.  Ag: 2.5 mg/kg 

66.  Ba: 2.5 mg/kg 

67.  Co: 2.5 mg/kg 

68.  Cu: 2.5 mg/kg 

69.  

Đất, trầm tích 
Soil, sediment 

Xác định hàm 
lượng kim loại  
Phương pháp ICP 
– OES 
Determination of 
metal content 
ICP - OES method 

As: 2.5 mg/kg 

US EPA METHOD 
3050B:1996 + US 
EPA 200.7:1994 

70.  Cd: 2.5 mg/kg 

71.  Cr: 2.5 mg/kg 

72.  Pb: 2.5 mg/kg 

73.  Zn: 2.5 mg/kg 

74.  Ni: 2.5 mg/kg 

75.  Sb: 2.5 mg/kg 

76.  Se: 2.5 mg/kg 

77.  Tl: 2.5 mg/kg 

78.  Ag: 2.5 mg/kg 

79.  Ba: 2.5 mg/kg 

80.  Co: 2.5 mg/kg 

81.  Cu: 2.5 mg/kg 

82.  

Bùn, chất thải rắn 
Sludge, solid waste 

Quy trình ngâm 
chiết độc tính 
Phương pháp ICP 
– OES 
Toxicity 
Extraction 
Procedure 
ICP - OES Method 

Zn: 0.1 mg/L 

EPA Method 
1311:1992 + EPA 

Method 200.7:1994 

83.  Ni: 0.1 mg/L 

84.  Pb: 0.1 mg/L 

85.  As: 0.1 mg/L 

86.  Cr: 0.1 mg/L 

87.  Cd: 0.1 mg/L 

88.  Mo: 0.1 mg/L 

89.  Se: 0.1 mg/L 



 

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
LIST OF ACCREDITED TESTS 

VALAS 180 

 

Ngày ban hành: 15/11/2023                   Lần ban hành: 03               VACI.P7.1.F21 Trang 8/11 

 

STT/No 

Tên sản phẩm/ vật 
liệu được thử/ 

Name of 
product/material 

tested 

Tên phép thử cụ 
thể/ 

Specific test name 
 

Phạm vi đo/ Giới hạn 
định lượng (nếu có)/ 

Measuring 
range/Quantification 

limit (if any) 

Phương pháp thử/ 
Test method 

90.  

Bùn, chất thải rắn 
Sludge, solid waste 

Quy trình ngâm 
chiết độc tính 
Phương pháp ICP 
– OES 
Toxicity 
Extraction 
Procedure 
ICP - OES Method 

Ag: 0.1 mg/L 

EPA Method 
1311:1992 + EPA 

Method 200.7:1994 

91.  Ba: 0.1 mg/L 

92.  Tl: 0.1 mg/L 

93.  Hg: 0.1 mg/L 

94.  Sb: 0.1 mg/L 

95.  V: 0.1 mg/L 

96.  Co: 0.1 mg/L 

97.  Be: 0.1 mg/L 

98.  

Không khí xung 
quanh (Không bao 
gồm quá trình lấy 
mẫu) 
Ambient air 
(Excluding 
sampling process) 

SO2 45 µg/Nm3 TCVN 5971:1995 

99.  NH3 30 µg/Nm3 TCVN 5293:1995 

100.  NO2 30 µg/Nm3 TCVN 6137:2009 

101.  H2S 12 µg/Nm3 MASA 701:1989 

102.  

Xác định hàm 
lượng Pb 
Phương pháp ICP-
OES (dung dịch 
hấp thụ) 
Determination of 
Pb content 
ICP-OES method 
(absorption 
solution) 

0.12 µg/ Nm3 
US EPA 

Compendium 
Method IO-3.4:1999 

103.  

Khí thải từ lò đốt 
chất thải rắn y tế 
(không bao gồm lấy 
mẫu) 
Emissions from 
medical solid waste 
incinerators 
(excluding 
sampling) 

Xác định hàm 
lượng kim loại 
Phương pháp ICP-
OES (dung dịch 
hấp thụ) 
Determination of 
metal content 
ICP-OES method 
(absorption 
solution) 

Asen và các hợp chất 
(tính theo As)/ Arsenic 

and compounds (as 
As):  0.004 mg/Nm3 

US EPA Method 
29:2017 

104.  

Cadimi và các hợp 
chất. (tính theo Cd)/ 

Cadmium and 
compounds. (as Cd):  

0.002 mg/Nm3 

105.  

Crom và các hợp chất. 
(tính theo Cr)/ 

Chromium and its 
compounds. (as Cr):  

0.03 mg/Nm3 
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STT/No 

Tên sản phẩm/ vật 
liệu được thử/ 

Name of 
product/material 

tested 

Tên phép thử cụ 
thể/ 

Specific test name 
 

Phạm vi đo/ Giới hạn 
định lượng (nếu có)/ 

Measuring 
range/Quantification 

limit (if any) 

Phương pháp thử/ 
Test method 

106.  

Khí thải từ lò đốt 
chất thải rắn y tế 
(không bao gồm lấy 
mẫu) 
Emissions from 
medical solid waste 
incinerators 
(excluding 
sampling) 

Xác định hàm 
lượng kim loại 
Phương pháp ICP-
OES (dung dịch 
hấp thụ) 
Determination of 
metal content 
ICP-OES method 
(absorption 
solution) 

Coban và các hợp chất 
(tính theo Co)/ Cobalt 

and compounds (as 
Co): 0.03 mg/Nm3 

US EPA Method 
29:2017 

107.  

Đồng và các hợp chất 
(tính theo Cu)/ Copper 
and its compounds. (as 

Cu): 0.03 mg/Nm3 

108.  

Chì và các hợp chất. 
(tính theo Pb)/ Lead 
and compounds. (as 
Pb): 0.006 mg/Nm3 

109.  

Mangan và các hợp 
chất. (tính theo Mn)/ 
Manganese and its 

compounds. (as Mn): 
0.03 mg/Nm3 

110.  

Niken và các hợp chất. 
(tính theo Ni)/ Nickel 

and its compounds. (as 
Ni): 0.03 mg/Nm3 

111.  

Kẽm và các hợp chất. 
(tính theo Zn)/ Zinc 

and its compounds. (as 
Zn): 0.03 mg/Nm3 

112.  

Selen và các hợp chất. 
(tính theo Se)/ 

Selenium and its 
compounds. (as Se): 

0.003 mg/Nm3 

113.  

Bạc và các hợp chất. 
(tính theo Ag)/ Silver 

and its compounds. (as 
Ag): 0.03 mg/Nm3 

114.  

Tali và các hợp chất. 
(tính theo Tl)/ 
Thallium and 

compounds. (in Tl): 
0.15 mg/Nm3 

115.  

Bari và các hợp chất. 
(tính theo Ba)/ Barium 
and its compounds. (as 

Ba): 0.05 mg/Nm3 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh học 
Field of testing: Biological 

TT/No 

Tên sản phẩm/ vật 
liệu được thử/ 

Name of 
product/material 

tested 

Tên phép thử cụ 
thể/ 

Specific test name 
 

Phạm vi đo/ Giới hạn 
định lượng (nếu có)/ 

Measuring 
range/Quantification 

limit (if any) 

Phương pháp thử/ 
Test method 

1.  

Nước mặt, nước 
thải, nước dưới đất 
Surface water, 
wastewater, 
groundwater 

Định lượng vi 
khuẩn Coliform 
trong nước – Kỹ 
thuật đếm số có 
xác suất lớn nhất 
(MPN) 
Enumeration of 
Coliform Bacteria 
in Water – Most 
Probable Number 
(MPN) Counting 
Technique 

2 MPN/100mL 

SMEWW  

9221B: 2023 

 

2.  

Nước đưới đất, nước 
uống, nước sạch 
Groundwater, 
drinking water, 
clean water 

Định lượng vi 
khuẩn Coliform 
trong nước – Kỹ 
thuật lọc màng 
Coliform bacteria 
Quantification in 
Water – 
Membrane 
Filtration 
Technique 

Nước uống/ Drinking 
water:  

1 CFU/250mL 

TCVN 6187-1:2019 Nước dưới đất, nước 
sạch/ Ground water, 

clean water:  

1 CFU/100mL 

3.  

Nước dưới đất, nước 
sạch, nước uống  
Groundwater, clean 
water, drinking 
water 

Định lượng vi 
khuẩn E.coli trong 
nước – Kỹ thuật 
lọc màng 
E.coli bacteria 
quantification in 
water – Membrane 
filtration technique 

Nước uống/ Drinking 
water:  

1 CFU/250mL 
TCVN 6187-1:2019 Nước dưới đất, nước 

sạch/ Ground water, 
clean water:  

1 CFU/100mL 

4.  

Nước mặt, nước 
dưới đất 
Surface water, 
underground water 

Định lượng vi 
khuẩn E.coli trong 
nước – Kỹ thuật 
đếm số có xác suất 
lớn nhất (MPN) 
Enumeration of 
E.coli bacteria in 
water – Most 
Probable Number 
(MPN) technique 

2 MPN/100mL 
SMEWW  

9221B&F: 2023 
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Ghi chú / Note: 

- Ref: Tham chiếu/Reference 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam standard 
- ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế/ International Organization for Standardization. 

- SMEWW: Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 
 

Trường hợp Phòng thí nghiệm – Công ty TNHH Đầu tư và Môi trường Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất 
lượng sản phẩm hàng hóa thì Trường hợp Phòng thí nghiệm – Công ty TNHH Đầu tư và Môi trường Việt Nam phải 
đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp 
dịch vụ này/ In case the Laboratory - Vietnam Investment and Environment Company Limited provides product quality 
testing services, the Laboratory - Vietnam Investment and Environment Company Limited must register its operations 
and be granted a certificate of registration of operations in accordance with the provisions of law before providing 
this service. 

TT/No 

Tên sản phẩm/ vật 
liệu được thử/ 

Name of 
product/material 

tested 

Tên phép thử cụ 
thể/ 

Specific test name 
 

Phạm vi đo/ Giới hạn 
định lượng (nếu có)/ 

Measuring 
range/Quantification 

limit (if any) 

Phương pháp thử/ 
Test method 

5.  

Nước mặt, nước 
dưới đất, nước thải 
Surface water, 
groundwater, 
wastewater 

Định lượng vi 
khuẩn Fecal 
Coliform trong 
nước – Kỹ thuật 
đếm số có xác suất 
lớn nhất (MPN) 
Enumeration of 
Fecal coliform 
bacteria in water – 
Most Probable 
Number (MPN) 
Counting 
Technique 

2 MPN/100mL 
SMEWW  

9221B&E: 2023 


